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Giải bài tập SGK Lịch sử 4 bài 12: Nhà Trần thành lập 

Em có nhận xét gì về quan hệ giữa vua với quan, vua với dân dưới thời nhà Trần? 

GỢI Ý LÀM BÀI 

Vua Trần cho đặt chuông lớn ở thểm cung điện để dân đến đánh khi có điều gì cầu xin 

hoặc bị oan ức. Trong các buổi yến tiệc, có lúc vua và các quan cùng nắm tay nhau, hát 

ca vui vẻ. 

Quan hệ giữa vua với quan như bạn bè, thân thiết và không có khoảng cách. 

Quan hệ giữa vua với dân được rút ngắn về khoảng cách, nhân dân được trực tiếp kêu 

oan, cầu xin. 

Những việc làm trên của các vua nhà Trần nhằm để làm gì ? 

GỢI Ý LÀM BÀI 

Nhà Trần chú ý xây dựng lực lượng quân đội. Trai tráng khoẻ mạnh được tuyển vào quân 

đội, thời bình thì ở làng sản xuất, lúc có chiến tranh thì tham gia chiến đấu. 

=> Để có lực lượng sẵn sàng chiến đấu khi đất nước bị xâm lược. Đồng thời được lòng 

nhân dân, trai tráng tự nguyện đi lính chứ không miễn cưỡng. 

Ngoài các chức quan tương tự như ở thời Lý, nhà Trần lập thêm Hà đê sứ để trông coi 

việc đắp đê và bảo vệ đê điều ; Khuyến nông sứ chăm lo, khuyến khích nông dân sản 

xuất ; Đồn điền sứ tuyển mộ người đi khẩn hoang. 

=> Chăm lo cho đời sống nhân dân, nhân dân được ấm no, hạnh phúc. 

Phát triển nông nghiệp. 

Mở rộng lãnh thổ đất nước 
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Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào? 

GỢI Ý LÀM BÀI 

Đến cuối thế kỉ XII, nhà Lý ngày càng suy yếu. Chính quyền không chăm lo đến đời sống 

của dân ; nội bộ triều đình mâu thuẫn, nhân dân sống cơ cực ; nhiều nơi dân nghèo nổi 

dậy đấu tranh. Quân xâm lược phương Bắc thường xuyên rình rập. Vua Lý phải dựa vào 

họ Trần mới giữ được ngai vàng. Từ đó, mọi việc trong triều đình đều do Trần Thủ Độ 

quyết định. 

Lý Huệ Tông không có con trai, truyền ngôi cho con gái là Lý Chiêu Hoàng, mới 7 tuổi. 

Trần Thủ Độ tìm cách để Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh, rồi nhường ngôi cho chồng (đầu 

năm 1226). Nhà Trần được thành lập. 
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Nhà Trần đã có những việc làm gì để củng cố, xây dựng đất nước? 

GỢI Ý LÀM BÀI 

Dưới thời Trần, cả nước được chia thành 12 lộ, dưới lộ là phủ, châu, huyện, sau cùng là 

xã. Mỗi cấp đều có quan cai quản. 

Các vua Trần đặt lệ nhường ngôi sớm cho con và tự xưng là Thái thượng hoàng, cùng 

trông nom việc nước. 

Vua Trần cho đặt chuông lớn ở thểm cung điện để dân đến đánh khi có điều gì cầu xin 

hoặc bị oan ức. 

Nhà Trần chú ý xây dựng lực lượng quân đội. Trai tráng khoẻ mạnh được tuyển vào quân 

đội, thời bình thì ở làng sản xuất, lúc có chiến tranh thì tham gia chiến đấu. 

Ngoài các chức quan tương tự như ở thời Lý, nhà Trần lập thêm Hà đê sứ để trông coi 

việc đắp đê và bảo vệ đê điều ; Khuyến nông sứ chăm lo, khuyến khích nông dân sản 

xuất ; Đồn điền sứ tuyển mộ người đi khẩn hoang. 

 


